
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Đặng Văn Lê 21/04/1989 Nam SXCT 90810016 Không hỗ trợ
CBT 02/2019

 (Hà Tĩnh)

2 Ngô Văn Quyền 13/08/1992 Nam SXCT 50721269 Không hỗ trợ Hải Dương

3 Vũ Quốc Tiên 27/02/1997 Nam SXCT 50720017 Không hỗ trợ Hải Phòng

4 Trần Bảo Trung 03/08/2000 Nam SXCT 50704042 Không hỗ trợ Ninh Bình

5 Dương Quốc Nam 01/02/2001 Nam SXCT 50116352 Không hỗ trợ Nghệ An

6 Hồ Ngọc Châu 13/06/1995 Nam SXCT 50727555 Không hỗ trợ Nghệ An

7 Vũ Đình Tùng 17/09/1994 Nam SXCT 50707927 Không hỗ trợ Phú Thọ

8 Bùi Tùng Lâm 05/03/1991 Nam SXCT 50703013 Không hỗ trợ Thái Bình

9 Đào Khả Dương 13/03/2000 Nam SXCT 50723285 Không hỗ trợ Thanh Hóa

10 Lê Bá Thắng 28/07/2000 Nam SXCT 50723547 Không hỗ trợ Thanh Hóa

11 Nguyễn Viết Nam 08/10/2000 Nam SXCT 50113010 Không hỗ trợ Thanh Hóa

12 Vũ Văn Hải 09/04/1997 Nam SXCT 50722814 Không hỗ trợ Thanh Hóa
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